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	Ngày, tháng năm kiến nghị/ hỏi
	Cá nhân, đơn vị phản ánh, 
kiến nghị /hỏi
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	I
	CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH

	1
	BC tổng kết 2011
	Trung tâm vùng 6 
	Phối hợp với các Cục quản lý chuyên ngành xây dựng chính sách thúc đẩy mạnh hoạt động trồng trọt và sơ chế rau, quả tươi theo VietGAP; chăn nuôi theo VietGAHP; giết mổ gia súc/gia cầm theo quy trình7 thực hành chuẩn (SOPs) và nguyên tắc HACCP
	Bộ NN&PTNT đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg (ngày 09/01/2012) về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng thực hành nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

	2
	BC tổng kết 2011
	Cơ quan Trung Bộ 
	Đề nghị sớm xây dựng các Qui chuẩn kỹ thuật cho các mặt hàng nông sản để làm căn cứ cho việc quản lý chất lượng, ATTP nông sản.
	Cục QLCL NLS&TS sẽ tiếp tục phối hợp với các Tổng cục, Cục chuyên ngành tham mưu, xây dựng đề xuất Bộ ban hành các quy chuẩn kỹ thuật làm cơ sở quản lý ATTP đối với các nhóm sản phẩm thuộc diện quản lý của Bộ NNPTNT.

	II
	TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, ĐÀO TẠO PHÁP LUẬT

	3
	BC tổng kết 2011
	Trung tâm vùng 1 
	Đề nghị Cục tiếp tục tổ chức đào tạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Trung tâm vùng l liên quan đến lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi đề các Trung tâm vùng có điều kiện thuận lợi hơn trong triển khai nhiệm vụ.
	Trong các năm 2009 – 2011, Cục QLCL NLS&TS và các Cục chuyên ngành đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu thực phẩm nông sản, thủy sản cho các đơn vị thuộc hệ thống QLCL NLTS. Trong kế hoạch năm 2012, Cục QLCL NLS&TS sẽ tiếp tục triển khai các lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP, lấy mẫu thực phẩm nông sản, thủy sản cho các đơn vị (trong đó có các chuyên đề liên quan đến trồng trọt, chăn nuôi). 

	4
	BC tổng kết 2011
	Trung tâm vùng 3 
	Làm đầu mối và phối hợp với Cục Chăn nuôi tổ chức lớp tập huấn về VietGAHP trong chăn nuôi bò sữa, lợn, gia cầm và ong cho các Trung tâm vùng có nhu cầu được chỉ định là tổ chức chứng nhận VietGAHP.
	Quản lý việc đánh giá, chứng nhận VietGAHP hiện thuộc phạm vi quản lý của Cục Chăn nuôi. Cục QLCL NLS&TS sẽ trao đổi với Cục Chăn nuôi để tổ chức lớp tập huấn về VietGAHP cho các đơn vị thuộc hệ thống QLCL NLTS.

	III
	THANH TRA, KIỂM TRA


	5
	BC tổng kết 2011
	Trung tâm vùng 6 
	Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, chất lượng nông sản trước khi đưa ra thị trường và chất lượng nông sản thực phẩm lưu thông trên thị trường.
	Bộ NN&PTNT đã xác định nhiệm vụ: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản là một trong số các nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản năm 2012 của Ngành (chi tiết tham khảo tại văn bản số 48/TB-BNN-VP ngày 5/1/2012 của Văn phòng Bộ NN&PTNT, đăng trên Website của Bộ NN&PTNT và Cục QLCL NLS&TS)
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TRẢ LỜI CÁC VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ CỦA CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG THÁNG 12, TỔNG KẾT 2011
	TT
	Ngày, tháng năm kiến nghị/ hỏi
	Cá nhân, đơn vị phản ánh, 

kiến nghị /hỏi
	Nội dung phản ánh, kiến nghị/câu hỏi
	Nội dung trả lời phản ánh, 

kiến nghị, câu hỏi

	I
	CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH

	1
	326/BC-QLCL ngày 14/12/11
	Chi cục Quản lý CL NLTS Sơn La
	Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng, ATTP trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản
	Bộ NN&PTNT đã và đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng, ATTP trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

	4
	Báo cáo trong tháng 12/2011
	Sở NN&PTNT Đắc Nông; Hưng Yên; Hà Tĩnh;
Chi cục Quản lý CL NLTS Phú Thọ;
	Đề nghị Bộ chỉ đạo các Tổng Cục, Cục chuyên ngành sớm xây dựng và ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chế biến cà phê bột, tinh bột sắn, hạt tiêu và các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi khác có nguy cơ cao về ATTP, các QCKT đối với cơ sở sản xuất, chế biến chè quy mô nhỏ lẻ, quy chuẩn kỹ thuật đối với cơ sở chế biến tinh bột sắn, ngô; Sớm hoàn thiện bộ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng cho công tác quản lý nông lâm sản và thủy sản tại các địa phương
	- Sản phẩm tinh bột sắn đang thuộc diện quản lý của Bộ Công thương nên Bộ NNPTNT không ban hành quy chuẩn ky thuật đối với sản phẩm này.

- Các sản phẩm ngô, hạt tiêu và các sản phẩm nông sản khác thuộc diện quản lý của Bộ NNPTNT cũng sẽ tiếp tục được quản lý về ATTP trên cơ sở các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng sau khi được xây dựng và ban hành.
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	Sớm ban hành các văn bản hướng dẫn, biểu mẫu kiểm tra đầy đủ đối với các loại hình quản lý để địa phương có cơ sở triển khai; đặc biệt đối với 09 nhóm ngành hàng ngành nông nghiệp & PTNT quản lý, là cơ sở  phục vụ cho công tác quản lý ATTP tốt hơn
	Cục QLCL sẽ tiếp tục phối hợp với các Tổng cục, Cục chuyên ngành tham mưu, xây dựng đề xuất Bộ ban hành các quy chuẩn kỹ thuật làm cơ sở quản lý ATTP đối với các nhóm sản phẩm thuộc diện quản lý của Bộ NNPTNT.

	11
	(2185/SNN- QLCL ngày 13/12/11)
	Sở NN&PTNT Quảng Bình 
	Ban hành chính sách hỗ trợ để khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản áp dụng các chương trình quản lý chất lượng (HACCP, GMP, SSOP) hoặc xây dựng mô hình trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP, VietGAHP, GAqP
	Ngày 9/1/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng thực hành nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Đề nghị cơ quan vào trang web của Chính phủ để biết thông tin chi tiết: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/ portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&org_group_id=0&org_id=0&type_group_id=0&type_id=0&document_id=153809 

	12
	(147/BC-SNN&PTNT-QLCL)
	Sở NN&PTNT Quảng Nam 
	Hiên nay tỉnh đang có chương trình xây dựng các vùng, cơ sở sản xuất rau và một số nông sản khác được chứng nhận VietGAP. Tuy nhiên, chi phí tư vấn, chứng nhận của các đơn vị có chức năng thu phí quá cao. Đề nghị Cục tham mưu Bộ kiểm tra, quy định mức phí tư vấn. Đề nghị Cục tham mưu Bộ kiểm tra, quy định mức phí tư vấn, chứng nhận hợp lý; tham mưu Chính phủ có chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước để giảm chi phí sản xuất của nông dân và khuyến khích sản xuất nông sản theo GAP
	Ngày 9/1/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng thực hành nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Đề nghị cơ quan vào trang web của Chính phủ để biết thông tin chi tiết: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/ portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&org_group_id=0&org_id=0&type_group_id=0&type_id=0&document_id=153809.

	14
	(24/BC-QLCLNN ngày 09/12/11)
	Chi cục Quản lý CL NLTS Hải Dương 
	Đề nghị Cục có hướng dẫn đồng bộ, cụ thể về thực hiện Quyết định 3408/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/12/10 của Bộ NN&PTNT, Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/11 và các Thông tư khác cho các tỉnh để dễ dàng áp dụng và thống nhất trên toàn quốc
	Trong thời gian tới, trên cơ sở nhu cầu của các địa phương, Cục sẽ xin ý kiến của Bộ để tiếp tục phối hợp với các Tổng cục, Cục chuyên ngành tổ chức các lớp phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các quy định địa phương đang quan tâm. 

	15
	(138/BC-SNN ngày 14/12/11)
	Sở NN&PTNT Hà Nam 
	Các tổ chức chứng nhận hợp quy còn hạn chế dẫn đến việc khó khăn cho việc công bố hợp quy của các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản;
	Đề nghị đơn vị hướng dẫn doanh nghiệp tùy theo sản phẩm cụ thể liên hệ với các cơ quan quản lý chuyên ngành của Bộ NNPTNT để có danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy đã được chỉ định theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành. 

	II
	TUYÊN TRUYỀN, TẬP HUẤN, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

	16
	
	Sở NN&PTNT Long An; Quảng Ngãi; Tây Ninh; Lào Cai; Nam Định; Đắc Lắc; Quảng Bình; Hưng Yên; Hà Giang; Vĩnh Phúc; Phú Yên 

Chi cục Quản lý CL NLTS Quảng Ngãi; Lạng Sơn; Điện Biên; 
	Tổ chức mở các lớp đào tạo, tập huấn và xây dựng tài liệu kiến thức đảm bảo VSATTP trong quá trình sản xuất nông sản thực phẩm cho cán bộ của các cơ quan quản lý ở địa phương, cán bộ làm công tác tập huấn, tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, cán bộ làm công tác thanh tra chuyên ngành và các chủ hộ cơ sở sản xuất, trồng rau, sơ chế, giết mổ gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản... Hỗ trợ địa phương đào tạo nguồn nhân lực cho cấp huyện, xã để triển khai đánh giá Thông tư 14 của Bộ theo quy định. Tăng cường mở các lớp đào tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng truyền thông cho cán bộ thuộc cơ quan địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về VSATTP giai đoạn 2011 -2015
	Trong các năm 2009 – 2011, Cục QLCL NLS&TS và các Cục chuyên ngành đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu thực phẩm nông sản, thủy sản cho các cơ quan địa phương. Trong kế hoạch năm 2012 và các năm tiếp theo, Cục QLCL NLS&TS sẽ tiếp tục triển khai các lớp tập huấn về ATTP cho các cơ quan địa phương. 
Trong năm 2011, Bộ NN&PTNT đã tổ chức 07 lớp tập huấn triển khai Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT cho cán bộ các địa phương. Số cán bộ này sẽ là giảng viên để tiếp tục đào tạo cho cán bộ cấp huyện, xã để triển khai Thông tư 14 tại địa phương. Trong trường hợp cần tiếp tục tập huấn, đề nghị Chi cục liên hệ với các Cục chuyên ngành để tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu hoặc liên hệ với Cục quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản để được xem xét, hỗ trợ giảng viên, bài giảng về các nội dung: giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (quy định, quy chuẩn); nghiệp vụ kiểm tra đánh giá phân loại cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản theo Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT; nghiệp vụ lấy mẫu sản phẩm nông lâm thủy sản.

Tài liệu truyền thông về ATTP nông lâm thủy sản đã được Cục gửi đến các địa phương để dùng làm tài liệu tuyên truyền, phổ biến. Cục QLCL NLS&TS sẽ kịp thời in ấn, nhân bản gửi tới các địa phương khi có tài liệu truyền thông mới.
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	Hỗ trợ kinh phí cho địa phương xây dựng các mô hình về sản xuất hàng hóa theo hướng VietGAP để góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo VSATTP phục vụ cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh
	Ngày 9/1/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng thực hành nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Để biết thông tin chi tiết đề nghị đơn vị tham khảo: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&org_group_id=0&org_id=0&type_group_id=0&type_id=0&document_id=153809
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	Sở NN&PTNT Hậu Giang 
	Đề nghị Cục hỗ trợ đơn vị xây dựng mô hình điểm sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong năm 2012 để cho người dân địa phương tham quan học hỏi và thực hiện theo.
	Cục Cục QLCL NLS&TS không có nguồn kinh phí để hỗ trợ các địa phương cho các nội dung địa phương đề xuất. Sở NN&PTNT xây dựng đề án, hoặc dự án, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và cấp kinh phí để triển khai các nhiệm vụ cần thiết, phù hợp với đặc thù của từng địa phương (có thể dựa vào các văn bản như: Quyết định 809/QĐ-TTg ngày 30/5/2011; Quyết định 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/1/2012…).

	
	
	Sở NN&PTNT Bắc Kạn; Hà Tĩnh;
	Đề nghị Cục hỗ trợ kinh phí triển khai tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, tuyên truyền, công tác lấy mẫu cho các cán bộ chuyên trách, mua sắm trang thiết bị phục vụ quá trình công tác.
	Cục QLCL NLS&TS không có nguồn kinh phí để hỗ trợ các địa phương triển khai tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, tuyên truyền, công tác lấy mẫu cho các cán bộ chuyên trách, mua sắm trang thiết bị phục vụ quá trình công tác.. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, cấp kinh phí cho các cơ quan chức năng của địa phương dựa trên các đề án/ dự án do cơ quan chức năng xây dựng và đề xuất (có thể dựa vào Quyết định 809/QĐ-TTg ngày 30/5/2011 phê duyệt đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2011- 2015).

	
	2205/BC-SNN ngày 20/12/11)
	Sở NN&PTNT Long An 
	Cục cần có những tài liệu hướng dẫn việc tập huấn, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến...nông lâm thủy sản
	Tài liệu tập huấn nghiệp vụ kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP theo Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT gồm rất nhiều lĩnh vực, do các giảng viên của các Tổng cục, Cục chuyên ngành xây dựng. Địa phương có thể liên hệ trực tiếp với các giảng viên từ các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành để có được các bài giảng (giảng viên đã cập nhật) mà đơn vị cần.

	
	(BC tổng kết 2011)
	Sở NN&PTNT Quảng Ngãi 
	Hỗ trợ về mặt chuyên môn như: tài liệu tập huấn của các chuyên đề thuộc loại hình quản lý, để cơ quan cấp tỉnh, phổ biến, tập huấn cho cấp huyện, xã.
	Địa phương có thể liên hệ trực tiếp với các giảng viên từ các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành để có được các bài giảng (giảng viên đã cập nhật) mà đơn vị cần. Trong trường hợp địa phương có nhu cầu, Cục QLCL NLS&TS sẽ xem xét, hỗ trợ giảng viên, tài liệu tập huấn về các nội dung: giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (quy định, quy chuẩn); nghiệp vụ kiểm tra đánh giá phân loại cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản theo Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT; nghiệp vụ lấy mẫu sản phẩm nông lâm thủy sản.

	
	(412/BC-SNNPTNT ngày 13/12/11)
	Sở NN&PTNT Lào Cai 
	Đề nghị Bộ Nông nghiệp & PTNT có ý kiến với các Bộ ngành có liên quan tăng cường thêm kinh phí hàng năm cho Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh để triển khai xây dựng các Mô hình, xây dựng các dự án an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản sản để  tuyên truyền, khuyến cáo người dân trong sản xuất, chăn nuôi an toàn, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất; 
	Theo Luật Ngân sách, việc cấp kinh phí cho các Sở ban ngành tại từng địa phương do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Sở NN&PTNT cần xây dựng đề án, hoặc dự án, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và cấp kinh phí để triển khai các nhiệm vụ cần thiết, phù hợp với đặc thù của từng địa phương (có thể dựa vào các văn bản như: Quyết định 809/QĐ-TTg ngày 30/5/2011; Quyết định 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/1/2012…)

	
	GIÁM SÁT, THANH, KIỂM TRA

	
	(44/BC-QLCL ngày 15/12/11)
	Chi cục Quản lý CL NLTS Cao Bằng 
	Hỗ trợ kinh phí để tổ chức Thanh tra, Kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp tại địa phương
	Cục QLCL NLS&TS không có nguồn kinh phí để hỗ trợ các địa phương thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp. Chi cục nên xây dựng kế hoạch cụ thể, dự trù kinh phí, đề nghị Sở NN&PTNT báo cáo UBND tỉnh xem xét, cấp kinh phí cho các cơ quan chức năng của địa phương thực hiện (phù hợp với quy định tại Thông tư 14/2011/ZTT-BNNPTNT, Điều 15)

	
	(2071/BC-NNPTNT ngày 22/12/11)
	Sở NN&PTNT Quảng Ninh 
	Hỗ trợ nguồn kinh phí cho các vùng sản xuất tập trung theo hướng an toàn và kinh phí kiểm tra giám sát tại các cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản
	Cục QLCL NLS&TS không có nguồn kinh phí để hỗ trợ các địa phương cho các nội dung địa phương đề xuất. Sở NN&PTNT xây dựng đề án, hoặc dự án, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và cấp kinh phí để triển khai các nhiệm vụ cần thiết, phù hợp với đặc thù của từng địa phương (có thể dựa vào các văn bản như: Quyết định 809/QĐ-TTg ngày 30/5/2011; Quyết định 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/1/2012…)
Trong phạm vi Chương trình MTQG về ATTP giai đoạn 2012 - 2015, Cục QLCL NLS&TS có đề xuất nguồn kinh phí để xây dựng các mô hình điểm về chuỗi sản xuất nông sản an toàn (từ vùng trồng trọt/ chăn nuôi, đến nơi tiêu thụ sản phẩm) cho cơ quan quản lý CL NLTS tại địa phương. Nguồn kinh phí này sẽ chuyển trực tiếp đến ngân sách địa phương tùy thuộc tổng mức kinh phí Dự án bảo đảm ATTP trong sản xuất nông, lâm, thủy sản thuộc Chương trình MTQG về ATTP được cấp hàng năm.

	
	TỔ CHỨC, BỘ MÁY, NHÂN SỰ

	
	(30/BC-QLCL ngày 23/12/11)
	Chi cục Quản lý CL NLS&TS Lạng Sơn 
	Hỗ trợ kinh phí cho Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản Lạng Sơn mua phương tiện chuyên dùng 
	Cục QLCL NLS&TS không có nguồn kinh phí để hỗ trợ các địa phương mua phương tiện chuyên dùng. Đơn vị nên xây dựng đề án/ dự án, báo cáo Sở NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh xem xét, cấp kinh phí cho các cơ quan chức năng của địa phương (có thể dựa vào Quyết định 809/QĐ-TTg ngày 30/5/2011 phê duyệt đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2011- 2015).


CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
Phê duyệt của Lãnh đạo Cục 
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